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Dự thảo Thông tư ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức 
và hoạt động hòa giải thương mại
 

A. TỔNG QUAN
1. Giới thiệu 

Ngày 24/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại (sau đây gọi là Nghị định số 22/2017/NĐ-CP). Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ra đời đã tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho hoạt động hòa giải thương mại với tư cách là một trong những phương thức giải quyết tranh chấp thương mại độc lập, đa dạng hóa hình thức giải quyết tranh chấp và khuyến khích các bên giải quyết tranh chấp ngoài tòa án theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, góp phần tạo môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh, ổn định, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đẩy mạnh hơn nữa công cuộc cải cách tư pháp, hội nhập quốc tế, đồng thời, thể chế hóa đầy đủ cam kết của Việt Nam trong WTO về dịch vụ hòa giải thương mại.

Bên cạnh đó, để việc triển khai thi hành Nghị định số 22/2017/NĐ-CP, ngày 04/7/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 944/QĐ-BTP về việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về hòa giải thương mại. 

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 22/2017/NĐ-CP nêu trên, Bộ Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, Ngành, tổ chức liên quan trong việc xây dựng dự thảo Thông tư ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại.
2. Mục tiêu ban hành Thông tư 
2.1. Quy định đầy đủ, cụ thể, rõ ràng các biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại.
2.2. Bảo đảm sự quản lý thống nhất, hiệu quả của Nhà nước đối với tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại.
2.3. Các nội dung tại biểu mẫu đảm bảo rõ ràng, dễ hiểu, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tránh gây phiền hà, khó khăn cho cá nhân, tổ chức và các cơ quan quản lý nhà nước về hòa giải thương mại.
3. Những vấn đề đặt ra trong Báo cáo đánh giá tác động của Thông tư 

Dự thảo Thông tư quy định các biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại hướng dẫn Luật đấu giá tài sản quy định chương trình khung của khóa đào. Cụ thể như sau:

- Vấn đề 1: Phạm vi điều chỉnh của Thông tư;

- Vấn đề 2: Đối tượng áp dụng;

- Vấn đề 3: Số lượng biểu mẫu;  
- Vấn đề 4: Nội dung các biểu mẫu.
- Vấn đề 5: Đăng tải, in biểu mẫu;
B. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Về phạm vi điều chỉnh

a) Xác định vấn đề

Nghị định số 22/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2017, theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP thì Bộ Tư pháp có trách nhiệm soạn thảo, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp luật về hòa giải thương mại; ban hành và hướng dẫn sử dụng thống nhất các mẫu văn bản, giấy tờ trong lĩnh vực hòa giải thương mại.
b) Đánh giá tác động
Trong quá trình xây dựng dự thảo Thông tư, có hai loại ý kiến về việc quy định phạm vi điều chỉnh của dự thảo Thông tư, cụ thể như sau:
Có ý kiến cho rằng Nghị định 22/2017/NĐ-CP quy định một hình thức giải quyết tranh chấp hoàn toàn mới ở Việt Nam, do đó, trong việc thực thi các quy định của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP sẽ cần phải hướng dẫn và quy định chi tiết nhiều nội dung. Do vậy, khi xây dựng dự thảo Thông tư cần rà soát thêm nội dung Nghị định số 22/2017/NĐ-CP để xác định các vấn đề quy định chưa rõ, cần hướng dẫn, ví dụ như quy tắc đạo đức và ứng xử của hòa giải viên thương mại quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP. Quy định như vậy sẽ đảm bảo các nội dung chưa rõ kịp thời được hướng dẫn và áp dụng thống nhất trong một văn bản mà không phải ban hành nhiều văn bản. Tuy nhiên, việc ban hành đúng thời hạn sẽ không được bảo đảm. Hơn nữa, nhiều nội dung nếu được hướng dẫn trong cùng một thông tư sẽ không phù hợp, thực tiễn áp dụng sẽ khó, không khả thi.
Đa số ý kiến nhất trí trong Thông tư này chỉ quy định về các biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại. Quy định như vậy sẽ đảm bảo đúng thời gian ban hành, kịp thời ban hành các mẫu văn bản, giấy tờ trong lĩnh vực hòa giải thương mại, áp dụng trong thực tiễn. Thực tế hiện nay trong các lĩnh vực nghề bổ trợ tư pháp thì các chức danh tư pháp và các tổ chức hành nghề ngoài việc tuân thủ các quy định của pháp Luật, được Luật bảo về quyền lợi nghĩa vụ thì các chức danh này còn tuân theo quy tắc đạo đức nghề nghiệp, được tổ chức xã hội nghề nghiệp đó bảo vệ quyền lợi. Và Quy tắc đạo đức nghề nghiệp thường được ban hành bởi một Thông tư hoặc sẽ do tổ chức xã hội nghề nghiệp ban hành (nếu có). Do đó, việc không quy định Quy tắc đạo đức trong Thông tư này sẽ phù hợp hơn. 
c) Kiến nghị, kết luận
 Sau khi nghiên cứu, nhóm nghiên cứu thấy rằng, nếu lựa chọn theo đa số ý kiến thì đạt được nhiều lợi ích hơn, phù hợp hơn trong thực tiễn áp dụng. Với mặt tích cực của phương án này, sau khi cân nhắc, tính toán, Tổ biên tập đã đề xuất xây dựng Thông tư theo hướng ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại.

2. Về đối tượng áp dụng
a) Xác định vấn đề

Nghị định số 22/2017/NĐ-CP quy định các thủ tục hành chính liên quan đến các biểu mẫu như: 
- Các thủ tục hành chính do Bộ Tư pháp thực hiện: Cấp Giấy phép thành lập Trung tâm hoà giải thương mại; Cấp lại Giấy phép thành lập Trung tâm hoà giải thương mại; Bổ sung hoạt động hoà giải thương mại cho Trung tâm trọng tài; Thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở Trung tâm hoà giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác; Thu hồi Giấy phép thành lập Trung tâm hoà giải thương mại; Cấp Giấy phép thành lập chi nhánh của tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam; Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam; Cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh của tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam; Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam; Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh, địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam; Thu hồi Giấy phép thành lập của chi nhánh tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam; Thu hồi Giấy phép thành lập của văn phòng đại diện tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

- Các thủ tục hành chính do Sở Tư pháp thực hiện: Đăng ký hoà giải viên thương mại vụ việc; Đăng ký hoạt động Trung tâm hoà giải thương mại; Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hoà giải thương mại; Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hoà giải thương mại; Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh Trung tâm hoà giải thương mại; Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam; Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam.
Trên cơ sở những thủ tục hành chính nêu trên, đối tượng áp dụng của dự thảo Thông tư chính là những chủ thể sử dụng biểu mẫu.
Trong quá trình xây dựng dự thảo Thông tư, có hai loại ý kiến như sau: 

- Loại ý kiến thứ nhất cho rằng dự thảo Thông tư không nhất thiết phải quy định rành mạch thành từng nhóm đối tượng áp dụng mà chỉ cần rà soát quy định tổng thể đối tượng áp dụng, cụ thể như: hòa giải viên thương mại; Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh của Trung tâm hòa giải thương mại; Trung tâm trọng tài thực hiện hoạt động hòa giải thương mại; tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động hòa giải thương mại tại Việt Nam, chi nhánh, văn phòng đại diện tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam; cơ quan quản lý nhà nước về hòa giải thương mại và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
- Loại ý kiến thứ hai cho rằng dự thảo Thông tư không cần rà soát, quy định thành từng nhóm đối tượng áp dụng, cụ thể như: (i) Công dân Việt Nam có đủ điều kiện là hòa giải viên thương mại và làm thủ tục đề nghị thành lập Trung tâm hòa giải thương mại; (ii) Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; (iii) Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh của Trung tâm hòa giải thương mại, Trung tâm trọng tài thương mại thực hiện hoạt động hòa giải thương mại, tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài muốn thực hiện hoạt động hòa giải thương mại tại Việt Nam, chi nhánh, văn phòng đại diện tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động hòa giải thương mại tại Việt Nam.
- 
b) Đánh giá tác động 

Theo loại ý kiến thứ nhất thì sẽ tổng quát và đầy đủ hơn và phù hợp với cách quy định đối tượng áp dụng của các lĩnh vực bổ trợ tư pháp khác. Tuy nhiên, cần cân nhắc quy định chính xác các thuật ngữ áp dụng ví dự như đối tượng thực hiện thủ tục hành chính đăng ký hòa giải viên thương mại vụ việc không phải là hòa giải viên thương mại vụ việc mà là công dân Việt Nam có đủ điều kiện là hòa giải viên thương mại.
Theo loại ý kiến thứ hai thì các chủ thể sẽ dễ theo dõi về các đối tượng áp dụng của Thông tư. Tuy nhiên, cần cân nhắc việc tách đối tượng công dân Việt Nam có đủ điều kiện là hòa giải viên thương mại và làm thủ tục đề nghị thành lập Trung tâm hòa giải thương mại và đối tượng là các tổ chức thực hiện dịch vụ hòa giải thương mại vì theo bản chất thì 02 đối tượng nêu trên đều nhằm mục đích cung cấp dịch vụ hòa giải thương mại. Đồng thời, cần bổ sung đối tượng là Bộ Tư pháp bên cạnh Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

c) Kiến nghị và kết luận

Sau khi nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đề xuất lựa chọn quy định theo loại ý kiến thứ hai, tuy nhiên sẽ tiếp tục rà soát các thuật ngữ để đảm bảo sự chính xác.










3. Về số lượng biểu mẫu
a) Xác định vấn đề

Trên cơ sở các quy định về các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hòa giải thương mại quy định tại Nghị định số 22/2017/NĐ-CP và xuất phát từ thực tiễn quản lý nhà nước, dự thảo Thông tư đã quy định một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại. Tuy nhiên, về vấn đề này, trong quá trình dự thảo Thông tư còn có 02 loại ý kiến như sau:


Theo loại ý kiến nhất cho rằng đối với các chủ thể khác nhau nhưng có cũng mục đích và cùng cơ quan tiếp nhận biểu mẫu thì có thể quy định chung một biểu mẫu.
Theo loại ý kiến thứ hai cho rằng đối với mỗi chủ thể sử dụng biểu mẫu với mỗi mục đích sẽ có một biểu mẫu tương ứng.
b) Đánh giá tác động 

Theo loại ý kiến thứ nhất thì sẽ đảm bảo sự minh bạch của các khi các biểu mẫu, với mỗi đối tượng, mỗi mục đích sẽ tìm và dùng biểu mẫu tương ứng mà không phải chỉnh sửa thêm gì. 

Theo loại ý kiến thứ hai thì sẽ giúp tiết kiệm chi phí thực hiện, do số lượng biểu mẫu ít nên người dân dễ dàng theo dõi các biểu mẫu. Tuy nhiên, do phải ghép các chủ thể vào cùng biểu mẫu nên sẽ dễ dẫn tới việc túng lúng trong quá trình sử dụng, ví dụ, khi sử dụng sẽ xóa tên những đối tượng không đúng với mình thì có bị coi là dùng sai biểu mẫu không, nếu giữ nguyên tên biểu mẫu sẽ gây khó khăn cho các cơ quan quản lý.

c) Kiến nghị và kết luận
Trên cơ sở nghiên cứu, nhóm nghiên cứu nhận thấy nếu lựa chọn loại ý kiến thứ nhất sẽ đạt được nhiều lợi ích hơn, phù hợp với quy định của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP, tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước được thuận lợi trong việc sử dụng biểu mẫu và quản lý nhà nước trong lĩnh vực hòa giải thương mại.
4. Về nội dung biểu mẫu
a) Xác định vấn đề

Về nội dung của các biểu mẫu thì hiện nay có 2 loại ý kiến như sau:

Theo loại ý kiến thứ nhất cho rằng các biểu mẫu tại dự thảo Thông tư vẫn cần yêu cầu kê khai các trường về giới tính, ngày sinh, số CMTND/Hộ chiếu/Căn cước công dân, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện nay vì hiện nay cơ sở dữ liệu về dân cư vẫn chưa được hoàn thiện.
Theo loại ý kiến thứ hai cho rằng dự thảo Thông tư đề nghị loại bỏ yêu cầu kê khai các trường về giới tính, ngày sinh, số CMTND/Hộ chiếu/Căn cước công dân, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện nay; kê khai bổ sung mã số định danh cá nhân vì hiện nay đang xây dựng cơ sở dữ liệu về dân cư nên chỉ cần có mã số định danh cá nhân cơ quan quản lý sẽ biết được những thông tin trên của công dân.

b) Đánh giá tác động


Theo loại ý kiến thứ nhất thì phù hợp với thực tiễn và thực trạng cơ sở dữ liệu hiện nay. 
Theo loại ý kiến thứ hai sẽ giúp người dân thuận tiện hơn trong kê khai, cơ quan quản lý nhà nước cũng cập nhật thông tin của công dân một cách chính xác. Tuy nhiên, hiện nay, cơ sở dữ liệu về dân cư chưa được hoàn thiện nếu trong các biểu mẫu không được khai những thông tin trên sẽ tạo ra khoảng trống trong công tác quản lý.

c) Kiến nghị và kết luận

Sau khi nghiên cứu, dự thảo Thông tư được xây dựng theo loại ý kiến thứ nhất.
5. Về đăng tải, in biểu mẫu
a) Xác định vấn đề

Nghị định số 22/2017/NĐ-CP quy định Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực hiện đăng ký hoạt động, đăng ký thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại; đăng ký thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài; đăng ký hoạt động, đăng ký thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam; thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại; thu hồi Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam. Do đó, dự thảo Thông tư có quy định các mẫu Giấy đăng ký hoạt động. Tuy nhiên về việc đăng tải và in phôi Giấy đăng ký hoạt động hiện có 02 loại ý kiến như sau:
Theo loại ý kiến thứ nhất cho rằng dự thảo Thông tư chỉ nên quy định về các mẫu giấy tờ và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp. Các cá nhân, tổ chức truy cập vào cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để in và sử dụng các mẫu giấy tờ trong đó có mẫu Giấy đăng ký hoạt động.

Theo loại ý kiến thứ hai cho rằng dự thảo Thông tư nên quy định phôi Giấy đăng ký hoạt động do Bộ Tư pháp phát hành.

b) Đánh giá tác động 

Theo loại ý kiến thứ nhất thì đảm bảo sự linh hoạt cho các Sở Tư pháp trong việc in phôi và cấp Giấy đăng ký hoạt động cho các tổ chức hòa giải thương mại. 
Theo loại ý kiến thứ hai thì sẽ tạo sự đồng bộ, thống nhất về phôi Giấy đăng ký hoạt động giữa các Sở Tư pháp tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tuy nhiên, quy định như vậy tạo thêm thủ tục cho các Sở Tư pháp, gây khó khăn và không đảm bảo linh hoạt của các Sở Tư pháp trong việc cấp Giấy đăng ký hoạt động cho các tổ chức hòa giải thương mại.

c) Kiến nghị và kết luận

Trên cơ sở nghiên cứu, nhóm nghiên cứu nhận thấy nếu lựa chọn loại ý kiến thứ nhất sẽ đạt được nhiều lợi ích hơn, phù hợp với quy định của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP, giúp tiết kiệm chi phí, linh hoạt và chủ động trong công tác quản lý nhà nước về hòa giải thương mại của Sở Tư pháp. 

C. KẾT LUẬN

Báo cáo RIA cho thấy dự thảo Thông tư ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại được xây dựng đảm bảo việc triển khai hiệu quả của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP thực sự đi vào cuộc sống, đồng thời quy định bảo đảm phù hợp thống nhất với quy định của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan./.
PAGE  
7

